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ThứTiết G.chú

1

2 Văn C.Phiên Văn T.Dũng Thể T.Thái Thể C.Hằng Toán T.Diện Toán T Hòa Anh C.Bình Văn C.M.Hoài Địa T.Thành Văn C.Nam Tin C.Hà Văn C.Lan Toán C.MNhân 

3 Hóa T.Đạo Văn T.Dũng Văn C.Phiên Toán T.Diện Địa T.Thành Anh C.N.Nhân Văn C.M.Hoài C. Nghệ C.MNhân Toán C.Hà Văn C.Nam AN C D. Hoài Địa  C.Hiền Văn C.Lan

4 Toán T.Hải Anh C. NNhân Lý T.Chung AN C.Hằng CNghệ C.Tâm Hóa T. Đạo Sinh T.Diện Anh C. Bình AN C.D Hoài Sinh T.Danh Sử C.Hiền Thể Thái Địa T.Thành 

5 Sinh T. Đạo Địa T.Thành Toán T.Hải CNghệ C.Tâm Sử C. Hiền Sinh T.Hòa Toán C.Hà AN C.D Hoài Sinh T.Diện Anh C.NNhân C.Nghệ T.Lâm Toán T.Chung Lý T.Danh

1 Toán T.Hải Văn T.Dũng AN C.DHoài Anh C. N.Nhân CNghệ C.Tâm Lý T.Chung Thể C. Hằng GDCD C.Yến  Anh C.Bình Toán T.Diện Văn C.Lan Anh C.Dung Tin C.Hà 

2 Toán T.Hải Lý T.Chung Anh C.Bình Địa T.Thành Anh C.Dung Văn T.Dũng Toán C. Hà Sinh T.Diện Sử C.Nam Anh C.N.Nhân Văn C.Lan MT C.D.Hoài Sinh T.Danh

3 Anh C.Bình Địa T.Thành Sinh T.Đạo Sinh T.Hải Toán T.Diện CNghệ C.Tâm Sử C.Nam Thể C. Hằng Toán C.Hà Sinh T.Danh MT C.D.Hoài Toán T.Chung Toán C.M.Nhân

4 Sinh T.Đạo Anh C.Nhân Toán T.Hải Văn C.Nam GDCD C.Tâm Thể C.Hằng Địa T.Thành Toán T.Chung Sinh T.Diện AN C.D.Hoài Toán C.MNhân Sinh T.Danh Anh C.Dung

5 Toán T.Diện Hóa T.Đạo Địa T.Thành

1

2 Văn C.Phiên Văn T.Dũng Thể T.Thái Anh C.NNhân Toán T.Diện Thể C.Hằng Toán C.Hà Văn C.N.Hoài Anh C.Bình Văn C.Nam Toán C.MNhân GDCD C.Hiền Văn C.Lan

3 Văn C.Phiên C.Ngệ C.Tâm Toán T. Hải Thế C.Hằng Văn T.Dũng Toán T.Hòa Anh C.Bình Văn C.N.Hoài Sử C.Nam Toán T.Diện Anh C.NNhân AN C.D.Hoài Văn C.Lan

4 AN C.D.Hoài Toán T.Hòa Sử C.M Hoài Sử C.Hiền Thể C.Hằng Anh C.N.Nhân Sinh T.Diện Sử C.Nam Lý C.M.Nhân CNghệ C.Tâm Thể T.Thái Lý T.Danh Tin C.Hà 

5 CNghệ C.Tâm Sử C.M.Hoài GDCD C.Phiên Toán T.Diện Sinh T.Hải Văn T. Dũng AN C. D Hoài Lý C.M.Nhân GDCD C.Yến Tin T.Hòa GDCD C.Lan Tin C.Hà C.Nghệ T.Danh

1 Sử  C.Hiền Thể T.Thái Văn C.Phiên C.Nghệ C.Tâm Văn T.Dũng Toán T.Hòa Văn C.N.Hoài Sinh T.Diện Anh C.Bình Lý T.Danh Toán C.MNhân  Toán T.Chung Anh C.Dung

2 Thể T.Thái Sinh T.Đạo Văn C.Phiên MT C.D.Hoài Toán T.Diện Văn T. Dũng Văn C.N.Hoài Anh C. Bình Địa T.Thành Thể T.Thái Anh C.N.Nhân Sử   C.Hiền Sinh T.Danh

3 Văn C.Phiên Hóa T.Đạo C.Nghệ C.Tâm Toán T.Diện Anh C.Dung Văn T. Dũng MT C.Yến Toán T.Chung CNghệ C.M Nhân Anh C.N.Nhân Địa T.Thành Thể T.Thái MT C.D.Hoài

4 Hóa T.Đạo Toán T.Hòa Anh C.Bình Sử C.Hiền  Lý T.Chung Anh C.N.Nhân Lý C.MNhân Địa T.Thành MT C.Yến Toán T.Diện Lý T.Danh CNghệ C. Tâm AN C.D.Hoài

5 Địa T.Thành Toán T.Hòa Lý T.Chung Hóa T.Đạo MT C.D.Hoài AN Yến Toán T.Diện Sinh T.Danh Anh C.Dung Toán C.MNhân

1 Thể T.Thái Lý T.Chung Văn C.Phiên Sinh T.Hải Sử C.Hiền Hóa T.Đạo Thể C.Hằng Sử C.Nam Văn C.N.Hoài GDCD C.D.Hoài Sinh T.Danh Văn C.Lan Anh C.Dung

2 Địa T.Thành Hóa T.Đạo Toán T.Hải GDCD C.Phiên Anh C.Dung MT C.D.Hoài Toán C.Hà MT T.Thái Văn C.N.Hoài Văn C. Nam Anh C.N.Nhân Văn C.Lan GDCD C.Hiền

3 Văn C.Phiên AN C.D.Hoài Hóa T.Đạo Anh C.NNhân AN C.Hằng Sử C.Hiền Sử C.Nam Toán T.Chung Toán C.Hà Địa T.Thành Văn C.Lan Sinh T.Danh Thể T.Thái

4 Lý T.Chung Thể T.Thái Địa T.Thành Văn C. Nam Hóa C.Đạo GDCD C.NNhân GDCD C. Yến Văn C.N.Hoài Thể C.Hằng MT C.D.Hoài C.Nghệ T.Lâm Anh C.Dung C.Nghệ T.Danh

5

1 Toán T. Hải Văn T.Dũng Sinh T.Đạo Lý T.Chung Thể C.Hằng Sử C.Hiền Văn C.N.Hoài Địa T.Thành Toán C.Hà Tin T.Hòa Thể T.Thái Văn C. Lan  Toán C.MNhân

2 Lý T.Chung Sinh T.Đạo Văn C. Phiên Văn C.Nam Sinh T.Hải Toán T.Hòa Anh C.Bình Thể C.Hằng Văn C.N.Hoài CNghệ C.Tâm Toán C.M.Nhân Tin C. Hà Thể T.Thái 

3 GDCD C.Phiên Toán T.Hòa Hóa T.Đạo Văn C.Nam Văn T.Dũng CNghệ C.Tâm Địa T.Thành Anh C.Bình Văn C.N.Hoài Thể T. Thái Văn C.Lan Toán T.Chung Sử C.Hiền

4 Anh C.Bình GDCD  C.Phiên Địa T.Thành Hóa T.Đạo Văn T.Dũng Sinh T.Hòa C. Nghệ C.MNhân Toán T.Chung Thể C.Hằng Sử C.Hiền Tin C. Hà CNghệ C.Tâm Văn Lan 

5 SHL C.Phiên SHL T.Dũng SHL T.Hải SHL C.Hằng SHL C.Tâm SHL T.Hòa SHL C.N.Hoài SHL C.Bình SHL C.Hà SHL C.Nam SHL C.Lan SHL C.Hiền SHL C.MNhân

7

Lưu ý:  Ngày thứ 2, thứ 4: giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy các tiết đến trường sớm hơn các buổi bình thường (Trời mưa không chào cở, SHĐội); 

            Thứ tự các tiết có thể thay đổi phụ thuộc vào tiết sinh hoạt đội - HĐNGLL(Vào các Tuần chẵn).
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SINH HOẠT ĐỘI -HĐNGLL
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CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

              THỜI KHOÁ BIỂU BUỔI SÁNG    
                     (PCGD LẦN 5 - ÁP DỤNG TỪ  NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2019)
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